	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Sinh – Lớp 8
Thời gian:   45 phút 

                         (Không kể thời gian giao đề)  
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	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN



(Đề gồm có ….. trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Sinh – Lớp 8

Thời gian: 45 phút 

                         (Không kể thời gian giao đề)   




I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) chỉ ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:

Câu 1. Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết?

A. Thận

B. Phổi


C. Da


D. Ruột non

Câu 2. Quá trình bài tiết không thải chất nào?
A. Chất dinh dưỡng.

B. Chất độc.

C. Chất cặn bã.
D. Nước tiểu.   

Câu 3. Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện?

A. 50 ml            
 B. 1000 ml


C. 200 ml          
D. 600 ml

 Câu 4. Hệ thần kinh gồm?

A. Bộ phận trung ương và ngoại biên.


B. Bộ não và các cơ.

C. Tủy sống và tim mạch.




D. Tủy sống và hệ cơ xương.

 Câu 5. Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

A. Cấu tạo






B. Chức năng

C. Tần suất hoạt động




D. Thời gian hoạt động

 Câu 6. Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động của cơ quan nào?

A. Cơ quan sinh sản

B. Các chi

C. Cơ miệng

D. Đại não

Câu 7. Tủy sống nằm trong vị trí nào của cơ thể?

A. Ống xương sống

B. Hộp sọ

C. Xương chân
D. Xương dẹt

Câu 8. Sợi thần kinh cảm giác nổi với tủy bằng bộ phận nào?

A. Hạch thần kinh

B. Rễ sau

C. Rễ trước

D. Bộ phận đặc trưng

Câu 9. Liền phía sau trụ não là?

A. Não giữa           

B. Đại não

C. Tiểu não            
D. Hành não

 Câu 10. Tại sao phải tránh tiếp xúc với nơi có tiếng ồn mạnh hoặc tiếng động mạnh thường xuyên?

A. Vì làm thủng màng nhĩ dẫn đến nghe không rõ.

B. Vì dễ dẫn đến viêm tai dẫn đến nghe không rõ.

C. Vì làm giảm tính đàn hồi của màng nhĩ dẫn đến nghe không rõ.

D. Vì làm thủng màng nhĩ dẫn đến bị điếc.

 Câu 11. Khi đi tàu xe không lên đọc sách vì:

A. Khi đi tàu xe đông người không tập trung để đọc sách được

B. Khoảng cách giữa sách và mắt luôn thay đổi nên mắt phải luôn điều tiết gây mỏi mắt, có hại cho mắt

C. Khoảng cách giữa sách và mắt luôn thay đổi, sách bị rung

D. Khi đi tàu xe căng thẳng thần kinh nên đọc sách sẽ có hại cho mắt

 Câu 12. Vì sao trẻ bị viêm họng thường dễ dẫn đến viêm tai giữa?

A. Vì vi sinh vật gây viêm họng và vi sinh vật gây viêm tai giữa luôn cùng chủng loại với nhau.

B. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này.

C. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể biến đổi về cấu trúc và theo thời gian sẽ gây viêm tai giữa.

D. Vì vi sinh vật gây bệnh hoạt động mạnh nên sẽ ảnh hưởng qua tai.

 Câu 13. Vai trò nào dưới đây không đúng với tuyến nội tiết?

A. Duy trì được tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

B. Điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.

C. Đảm bảo quá trình trao đổi và chuyển hóa diễn ra bình thường.

D. Hormone có hoạt tính sinh học rất cao.

 Câu 14. Nếu cơ thể tiết ít insullin hoặc không tiết insullin thì dẫn tới bệnh gì?

A. Tiếu đường.      

B. Béo phì.

C. Đau đầu.           
D. Sốt cao.

 Câu 15. Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết được phân bố đi khắp cơ thể qua con đường nào ?

A. Hệ thống ống dẫn chuyên biệt


B. Đường máu

C. Đường bạch huyết



D. Ống tiêu hóa

 II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 16 (1.0 điểm): Nêu các quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.
Câu 17 (2.0 điểm): Trình bày mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.
Câu 18 (2.0 điểm):  
a. Giải thích hiện tương: Vì sao khi thấy đèn đó thì ta dừng lại.
b. Cho hai ví dụ về phản xạ không điều kiện; hai ví dụ về phản xạ có điều kiện.
----------------------------------- HẾT -----------------------------------
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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Sinh  – Lớp 8

Thời gian: 45 phút 




I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu đúng được 0.33 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	B


II. Tự luận (5 điểm)

Câu 16. (1.0đ)
Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng cầu thận:

- Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu. 
- Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết, quá trình bài tiết tiếp các chất độc và chất không cần thiết ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu.

Câu 17. (2.0đ)
- Sự điều hoà hoạt động của tuyến nội tiết được thực hiện nhờ các thông tin ngược.

- Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điểu khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại hoạt động của tuyến yên được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra.

+ Não điều khiển, điều hoà hoạt động nội tiết thông qua vùng dưới đồi.

+ Vùng dưới đồi tiết ra “yếu tố giải phóng” kích thích tuyến yên hoạt động, từ đó tuyến yên sẽ tiết ra những hoocmôn kích thích sự hoạt động của các tuyến khác mà nó phụ trách.

Câu 18. (2.0đ)
a. (1.0đ)

+Khi chưa thấy đèn đỏ bao giờ, con người sẽ không biết tác dụng của nó là gì và sẽ không quan tâm.

+Sau khi được học rằng ” đèn đỏ là tín hiệu dừng lại, cảnh báo nguy hiểm, nếu tiếp tục đi sẽ dẫn đến tai nạn làm ta bị thương”, não bộ sẽ ghi nhớ và hình thành liên kết thần kinh. 

+ Khi gặp ngoài thực tế, chỉ cần thấy đèn đỏ là não bộ sẽ gợi ngay lên kí ức về “đèn đỏ” mà đã được học trước đó.

→Từ đó hình thành đáp ứng là dừng hoạt động của cơ chân làm chúng ta dừng lai.

b. (1.0đ)

- HS lấy 2 ví dụ về PXKĐK (0.5đ)

- HS lấy 2 ví dụ về PCKĐK (0.5đ)


ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





----------------------------------- HẾT -----------------------------------
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				SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

		BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GiỮA KỲ I, SINH HỌC 7
Thời gian 45 phút, TNKQ

		Nội dung		Nội dung các chuẩn 		Tổng cộng														Nhận biết																 Thông hiểu																 Vận dụng																Vân dụng cao

						%		% Nội dung chuẩn		Số câu Trắc nghiệm		Thời gian TN				 gian TL		Điểm		Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận

				(Chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt)										Số câu tự luận						Cấp độ 1
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		Câu hỏi		thời gian		Điểm 		Cấp độ 2
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm 		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		 Điểm 		Cấp độ 3
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		Điểm 		Cấp độ 4 
(%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		Điểm

		I. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH		Khái niệm động vật nguyên sinh. Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh. Hình dạng, cấu tạo và hoạt động của một số ĐVNS. Tính đa dạng và vai trò của ĐVNS.		40%		40		8		8.0		1.0		7		2.0		12.5		5		5		1.25		20		1		7		2		5		2		2		0.5										2.5		1		1		0.25

		II. NGÀNH RUỘT KHOANG		Khái niệm và đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Hình dạng, cấu tạo và đặc điểm sinh lý của một đại diện ruột khoang. Tính đa dạng và vai trò của ruột khoang đối với con người và sinh giới.		17,5%		17,5		3		3.0		1.0		6		1.0		2.5		1		1		0.25										5		2		2		0.5																																		10		1		6		1.0

		III. NGÀNH GIUN DẸP		Khái niệm về ngành giun dẹp, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, tác hại và cách phòng chống một số loài giun dẹp ký sinh. 		12,5%		12,5		5		5.0								2.5		1		1		0.25										5		2		2		0.5										5		2		2		0.5

		IV. NGÀNH GIUN TRÒN		Khái niệm về ngành giun tròn, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, khái niệm về sự nhiễm giun, cơ chế lây nhiễm và cách phòng trừ giun tròn.		12,5%		12,5		1		1.0		1.0		6		1.00																		2.5		1		1		0.25																		10		1		6		1

		NGÀNH GIUN ĐỐT		Khái niệm về ngành giun dốt, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, Đa dạng của giun đốt. Vai trò của giun đất trong nông nghiệp.		17,5%		17,5		3		3.0		1.0		6		1.0		2.5		1		1		0.25										2.5		1		1		0.25		10		1		6		1		2.5		1		1		0.25

		Tổng cộng				100%		100		20		20		4.0		25		5.0		32.5		8		8		2.0		20		1		7		2.0		25		8		6		2.0		10		1		9		1.0		10		4		4		1.0		10		1		6		1		0		0		0		0		10		1		6		1.0







				Tổng số câu 24

				Thời gian: 45 phút
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		MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, SINH HỌC 8
Thời gian 45 phút, TL +TNKQ

		 Nội dung		% 		Số câu TN		Thời gian TN		Thời gian TL		Điểm		Nhận biết (40%)										Thông hiểu (30%)										Vận dụng (20%)										Vận dụng cao (10%)

														Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận

														SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ



		BÀI TIẾT		20%		3		3		5		2		3		3		1		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN		50%		9		9		15		5		6		6		2		0		0		0		0		0		0		0		3		3		1		10		1		0		0		0		10		1

		NỘI TIẾT		30%		3		3		10		3		0		0		0		0		0		3		3		1		20		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Tổng		100%		15		15		30		10		9		9		3		10		1		3		3		1		20		2		3		3		1		10		1		0		0		0		10		1














